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 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SÀI GÒN
- PHAN RANG

 

Mã số thuế: 4 5 0 0 2 8 0 1 5 1
Địa chỉ: Trung Tâm Thương Mại Chợ Thanh Hà, Đường Trần Phú, Phường Phủ Hà, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh

Ninh Thuận
Điện thoại: (0259) 382.6600

Số tham khảo: MMS-010303-10092022-PH-R-1580984

Mẫu số/Ký hiệu: 1K22TKD

Số: 403
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HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 10 tháng 09 năm 2022

(BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

STT
Mã

hàng
Hàng Hóa
Dịch Vụ

Đơn Vị
Tính

Số
Lượng

Đơn
Giá

Thành
Tiền 

Chiết
Khấu

Thuế
Suất

Thành Tiền
Sau Thuế

1 2 3 4 5 6 7 = 5 x 6 8 9 10=(7-8)+(7-8)*9

1 3355983 Ga muoi THU HANG 500g EA 1 111.058,00 111.058,00 8% 119.942,64

2 3355984 Chan gio heo muoi c.lat 300g EA 1 62.632,32 62.632,32 8% 67.642,91

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ghi chú: Hàng hóa trả lại người bán do không
đúng quy cách, chất lượng.

Thuế suất Thành 
Tiền

Chiết
Khấu

Tiền
Thuế

Thành Tiền
Sau thuế

Thuế suất 10%

Thuế suất 8% 173.690,32 13.895,23 187.585,55

Thuế suất 5%

Thuế suất 0%

Không kê khai tính thuế

Không chịu thuế (notax)

Tổng tiền thanh toán 173.690,32 0,00 13.895,68 187.586,00

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Xuất tại

Họ tên người mua hàng
Tên đơn vị
Mã số thuế / Mã số khác Email
Địa chỉ

Hình thức thanh toán

Số tiền viết bằng chữ

Signature Valid 

Ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SÀI GÒN - PHAN

RANG

Ký ngày: 10/09/2022
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